
TÍNH CỘNG ĐÒNG LÀNG XÃ TRONG PHONG TỤC 
HỎN NHÂN VÀ TANG MA TRUYỀN THỐNG NGƯỜI VIỆT 

DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA
(K h á o  sát trên địa bàn xã Phú T h ị - G ia  Lâ m  - Hả Nội)

M a i Thị H ạnh '

I rong com lốc của đô thị hỏa, ờ các lảng vcn đô hiện nay, lỉnh cộng dồng làng 
xã trong phong tục hôn nhân và tang ma dang có sự biến dổi. Để thầy rõ sự biến đổi 
này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu phong tục hôn nhân và lang ma ở xã Phú Thị. 
huyộn Gia Lâm. Đây là một trong những xa ngoại thành Hà Nội dang có tốc độ đô 
thị hóa nhanh và mạnh nhât. Nghiên cửu dã sử dụng phương pháp điều tra diền dã 
với hai thao tác phỏng vấn theo bảng hói và phỏng vấn sâu. Đổi tượng nghiên cứu 
là lất cả những người dân ở cả 5 thôn: Đồng Bàn. Tô Khê, Hà Lạc, Phú Thị, Trân 
lảo của xă Phú Thị, với các độ tuổi khác nhau tù 18 đến 72 tuồi làm dù các nghề 
nghiệp khác nhau như công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên ừí thức ngưởi 
burìn bán kinh doanh và các nghê tự do khác... Chúng tôi dã phát ra 50 phiếu và thu 
về 48 phiếu hợp lệ.

1. 1 inh cộng dông làng xă trong phong tục hôn nhân truyền thổng ngươi 
Việt dư<ri tảc động cúa đô thị hỏa

Hôn nhân là hình thức găn kết con người với nhau thành gia đình đe thực hiện 
các chức năng sinh sàn, chức năng kinh tế, giáo dục con cái và điều hòa các mối 

hự giơ] tinh... Mặc dủ hôn nhân là một sự kiện của cá nhân, song trong xã hội 
nòng nghiệp cổ truyên thỉ sự kiện tưcmg chửng của ricng cá nhân ấy lại thể hiện sâu 
iậĩĩi nha tình cộng đồng làng xã của người Việt Cụ thê, tính cộng dồng làng xã 
trong phong tục hôn nhân được the hiện ircn hai khía cạnh. Một là, cộng dồng làng 
xã có vai trò trong việc quyết dịnh tính hợp pháp của hôn nhân đôi trẻ. H ai là, đôi 
trỏ phải cỏ trách nhiệm đối vói quyền lợi vật chất và linh ihần của làng xã. Nói cách 
khác, trong hôn nhân truyền thống "gia đình đỏní> vai trò quyết định họ mạc và 

làng xă  hì những cộng đằng thừa nhận lính hợp pháp của cuộc hôn nhân, chì có đôi

* I liS. Khoa Việt Nam học - Oại học Sư phạm Hả Nội
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trẻ là không thế được phép quyết định điều g ì"1. Tuy nhiên, dưỏi tác dộng của dô thị 
hóa, những biểu hiện này của tính cộng đồng làng xã trong phong tục hôn nhân có 
sự thay đổi ở mức độ nhất dịnh.

Thứ nhất, việc công nhận của làng xã không còn có tính chât quyết định dối 
với hôn nhân của đôi trẻ. Trước đây, ở xã phú Thị cũng giống như rất nhiều làng 
quê ở nước ta, cộng đồng làng xã có vai trò quyết định dến tính hợp pháp cùa hôn 
nhân dôi trẻ. Đe được làng xã thừa nhận tính hợp pháp đỏ, nhà trai phải nộp chco 
cho làng nhà gái. Cheo là khoản tiền hoặc hiện vật mà nhà trai phải nộp cho làng 
nhà gái. Nếu "lấy vợ không cheo" sẽ như "chèo nghèo không mâu", hoặc "lây vợ 
không cheo mười heo cũng mất". Nói cách khác, hôn nhân mà không nộp cheo cho 
làng, coi như không có giá trị. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy, trên cả 5 thôn 
Đồng Bản Hàn Lạc, Phú Thị, Tô Khê, Trân Tảo của xã Phú Thị - Gia Lâm Hà Nội 
cho thấy 100% các làng nơi đây không còn tục nộp cheo cho nhà gái nữa.

Tục nộp cheo không còn, chứng tò sự thừa nhận cùa làng xã đối với hôn nhân 
của đôi trẻ đã không còn quan trọng. Hiện nay, để được thừa nhận về mậl pháp lý, 
đôi trẻ đến ủy ban nhân đân xã để dăng kí kết hồn.

Thứ hai xét về trách nhiệm của đôi trẻ đối với làng xã. Xưa kia, các cuộc hôn 
nhân của đôi trẻ phải đáp ứng các quyền lợi vật chất và tinh thần của làng xã. Chăng 
hạn, nhà trai phải nộp một khoản tiền và hiện vật cho làng nhà gái (chen). Khoản 
tiền và hiện vật này sẽ dùng để phục vụ những việc công ích của làng xã như làm 
dường làng; tu bổ dinh, đền, chùa làng.. Theo các cụ ở xã Phú Thị mà chúng tôi 
phỏng vấn, trước dây nhà trai phải nộp một số lượng gạch nhất định cho làng nhà 
gái lát đường hoặc xây dựng các công trinh công cộng. Như vậy, khoản cheo mà 
nhà trai nộp cho làng nhà gái sẽ đem lại lợi ích vật chất cho toàn thể cộng đông 
làng xã. Bên cạnh đó, các đôi trai gái thường kén vợ, kén chồng cùng làng đê 
góp phần vào việc ổn định làng xã - một trong những mối lo lắng hàng đâu cùa 
làng xă người Việt trước đây. Bởi thế mới có câu "ruộng giữa dồng, chông giữa 
làng" hay MTa về ta lắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn"... Song hiện nay, 
không những tục nộp cheo không còn mà phạm vi về không gian ket hôn cúa 
người dân xã Phú Thị cũng dã được mở rộng vượt ra khỏi lũy tre làng Điểu này 
chứng tỏ Irách nhiệm của dôi trẻ dổi với quyền lợi cùa làng xã dã được giảm nhẹ 
rất nhiều. Đây chính là một sự thay đổi lớn trong quan niệm về mục đích hôn 
nhân của những người dân Phú Thị. Đe chứng minh cho điều này, chúng tôi dà dặt 
ra gói câu hỏi tiêp theo:

I . Ngô Văn Giá - Những biển đổi về giá trị vủn hóa truyền thống ở các lùng ven đô ỉĩà  Nội. 
Nxb. Chinh trị quốc gia, 2007, tr.79.
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Hảnỵ ỉ:  Mục đích kềt hôn

S I 1
-

Mục đích kcắ hôn cứa iìng (hà) là J»ì? sồ người lựa 
chọn T i ]ộ (%)

1 Có thêm nguồn nhân lực cho gia dinh 0 0

2 Có con trai nôi dõi tông đường, thờ cúng tố liên 3 6

3 Kiiãng định tình yen của mình 32 66,6

4 Cỏ cuộc sông vật chất giàu sang, sung túc ] 2

5 Xây dựng môl gia dinh đảtn ấm. hạnh phúc 35 73

Y kiến khác 0 0

Chúng ta biết, hôn nhân truyền thống là cùng một lúc phải thỏa tnăn quyền lợi 
cho làng xă, cho gia đình gia tộc, cuổi cùng mới lỉnh đến hạnh phúc cá nhân đôi 
Irc. Vì vậy, mục đích quan Irọng hàng dầu của hôn nhân truyền thống là kết hôn 
dô có con trai nối dõi tông dường và có thèm nguồn nhân lực cho gia đinh - dáp 
ứrg yêu cầu của một nền nông nghiệp lúa nước mang tính thời vụ. Tuy nhiên 
hàng số liệu trên cho thấy, không có người nào lựa chọn phương án kết hôn để 
lăng them nguồn lao động cho gia đình. Điều này cũng thật dễ hiểu, trong cơn 
lốc đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp ở xâ Phú Thị bị thu hẹp, rất nhiều người 

dàn nơi đây đa chuyển sang kính doanh, dịch vụ... Khi nông nghiệp không còn 
là ngành kinh tế đóng vai trò chủ dạo thi nhu càu về nguồn nhân lực để đáp ứng 
lính mùa vụ của nó cũng không cỏn quan trọng nữa. Rên cạnh dó, cũng chi có 
6% thừa nhận một trong những mục dích kát hôn của họ là dể có con trai nối dõi 
tông đường và Ihờ cúng tổ tiên. Trong khi cỏ tới 66,6% cho rầng mục đích kết 
hôn của liọ lả để khảng định tinh yêu cá nhân cùa mình và 73% cho rầng kết hôn 
dề xây dựng một gia đình đám ầm, hạnh phúc. Như vậy, quan niệm về hôn nhân 
trong xã hội hiện nay ở xã Phú Thị da có sự thay đổi lớn Kct hôn, trước hết vì 
hạnh phúc và tình yêu của cá nhân Và vì hạnh phúc và tình yêu của cá nhân 
dược đề cao hơn hất cứ điều gì ncn mọi nghĩa vụ khác đối với gia đình, dòng họ, 
làng xã sổ trừ thành vấn đề thứ yếu.

Thứ bu, tính cộng đong làng xã còn được thể hiện ở sự Iham gia của làng xóm 
láng giềng vào quy trinh tổ chức hôn lễ. Ncu như Irưởc đây, mỗi khi gia dinh nào có 
đám cưới, làng xổm láng giềng dến giúp dỡ tận (ình ớ nhiều khâu như liép khách, 
nâu nướng, dựng rạp, rủa bát đìa.. Ịhỉ nay sự giúp đỡ này có chiều hướng giảm 
Jẩn. Điều này xuất phái từ nhiều nguyên nhân khác nhau:
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Trước hếl là do quá trình đô ihị hóa đã làm xáo trộn thành phẩn dân cu ở xã Phu 
Thị. Có nhiều dân cư mới ở những nơi khác đcn cư trú trên dịa bàn xã xen kẽ với dân 
cư sỏ lại. Điều này dẫn tới hiện tượng nhiều gia đình ỏ cận kề nhau nhưng không quen 
biết nhau, họ có tâm ]ý ngần ngại khi nhờ cậy đến sự giúp đỡ của hàng xám.

Hơn nữa, do điều kiện kinh tế khá hơn, sự phát triển ngày một chuyên môn 
hóa cùa các dịch vụ hôn lề và m ột phần do diện tích dất sinh hoại bị Ihu hẹp bởi 
quá trinh dô thị hóa, nhiều hôn lề ở xã Phú Thị hiện nay không tổ chức tại gia mà 
tồ chức ở nhà hàng, khách sạn. V ì nhiều dám cưới được tổ chức tại nhà hàng, 
khách sạn nên sự Iham gia giúp đỡ của hàng xóm láng giềng là rất hạn chc. Giờ 
dây, trong nhiều đám cưới ở Phú Thị, mọi công việc chuẩn bị cho dám cưới chu yểu 
thu hẹp trong phạm vi gia đình, dòng họ trên cơ sờ sự chuyên môn hóa của những 
dịch vụ cưói.

Rảng 2: Nơi tổ chức đám cưói

STT Dám cưói của anh (chị) dược tồ chức đâu? Sổ người lựa chọn Tỷ ]ệ (% )

1 Tại gia đình 38 79

2 Ờ nhà văn hỏa cùa làng 0 0

3 Ở nhà hàng, khách sạn 10 21

Có 21% người dược hỏi dã tổ chức đám cjưới ở nhà hàng, khách sạn. Điều này 
dẫn lói địa điềm tổ chức hôn lễ có thể khá xa nơi dôi trẻ sinh sống, lách khỏi môi 
trường làng xã, làm gián đogn những mối liên kết giúp dỡ lẫn nhau vốn dã ngày 
càng lỏng lẻo giừa họ với những người Ircn cùng địa bàn tụ cư. Do vậy, hiện tượng 
một gia dinh nào đó có tổ chúc đám cưới mà nhũng người hàng xóm gần gũi cũng 
không biết hoặc không được mời tham dự, thậm chí dược mời nhưng nhận thấy 
răng không nhất thict phải dốn dự không phải là hiểm thấy ở xã Phú Thị. Tuy nhiên, 
qua khảo sát diền dã, chúng tôi cũng nhận thấy, cỏ sự khác biệt giữa mức độ dô thị 
hóa tới không gian tổ chức hôn lễ của các Ihôn ở xã Phú Thị. Đối với những thôn 
mà quá trình dô thị hóa diễn ra nhanh và mạnh như thôn Phú Thị (tức phố Sủi) thì 
dám cưới phần lớn được tổ chức tại nhà hàng, khách sạn với sự giúp dỡ rất hạn chê 
của dân làng; khác với các Ihôn còn khá thuần nông như Đồng Hàn và I làn Lạc, quá 
trình đô Ihị hóa diễn ra chậm hem, dám cưới ờ đây hầu hết được tổ chức lại gia dinh. 
Tuy nhiên dù dược tồ chức tại gia đình (hì nhcu đám cưới ờ hai ihôn này van thuê 
các dịch vụ làm cỗ, tổ chức hôn lễ... Và vì vậy, tính cộng đồng làng xã trong phong 
lục hôn nhân ở dây vẫn cỏ sự biển dồi ờ một mức độ nhất định
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MỘI nguyổn nhân nữa khicn cho sự tham gia giúp dỡ của làng xóm đối với 
dám cưới của đôi trẻ có sự hạn chế là do trong quá [rỉnh đô Ihị hóa hiện nay, không 
gian xã hội dược mở rộng, nhiều người đã thoát khỏi lũy tre làng đi làm ăn, làm 
việc ở xa làng, thậm chí cỏ mãi ờ kháp mọi mien dấl nước. Do dó, quan hệ của họ 
không chỉ bó hẹp írong phạm vi làng xà mà đâ được mở rộng hom trong phạm vi 
quan hẹ với đông nghiệp, quan hệ bạn hò của gia dinh... Dôi khi cộng đồng nơi làm 
việc dỏng vai trò quan trọng hon, họ giúp dỡ dám cưới cùa đôi trỏ nhiều hơn cộng 
đồng làng xà.

2. Tín li cộng đnng làng xã trong phong tục lang ma truyền thổng ngưừi 
Việt dưói lác dộng của đỏ thị hóa

Cũng giống như trong hôn nhân, tính cộng dồng làng xã dược thể hiện hết sức 
sâu đậm (rong phong tục tang ma truyền (hống người Việt. Ngô Văn Giá cho răng: 
"Tang ma trung cộng đồng cu dân nóng nghiệp rắt coi trọng sự đanh £ÍÓ của xóm 

giêng, ào vậy một đám tang chư dù đỏng, họ hàng con cháu nhưng khủng có xóm 

giềng phúng viếng luôn bị coi là nồi đau buồn cùa lang chủ. Điểu đó chứng tỏ 

người mât bị cộng đồng làng xã xa lánh, bị loại khỏi cộng đồng cu dân"1. Nhưng 
không chỉ dừng ]ạj ở việc phúng viếng, tính cộng dồng làng xã còn được thể hiện ở 
niêm thưcmg cảm của những người hùng xóm láng giềng đối với người đâ khuất và 
gia dinh người đă khuất. Đây là một diều hét sức đặc biệt, thể hiện lối sổng Irọng 
tinh của nhừng cư dân nông nghiệp cổ Iruyền nói chung, người dân Phú Thị nói 
ricng.Vì đau buôn trước việc một ihành viên trong cộng đồng đă ra di, người dân 
irong làng đc tang người vừa nẩm xuống.

1 ính cộng đỏng làng xã còn được thể hiện rõ nél ở sự giúp dfr lẫn nhau của 
những nguới đàn sống trên củng một địa vực làng xã. Xưa kia, với quan niệm "hàng 

xổm láng giềng tối lửa lắt đèn có nhau", người dân Phú Thị thường đến giúp dỡ tận 
tinh chu dáo khi một gia đinh nào đó Irong làng có ngưòi thân qua đời. Sự giúp đõ 
ây được the hiộn trcn nhiêu phưornq diộn khác nhau: ngưòi giúp công, giúp sức 
dựng rạp, nấu nướng, người cho mượn khoảnh vườn, mành sân dề hàng xóm tiếp 
khách, làng xóm Ihì căt cử ngưòi đến lo toan giúp việc ma chay chôn cất... Nói 
cách khác, làng xóm dóng góp công sức rát lớn trong quy trình tổ chức đám tang 
Song hiện nay, sự giúp đỡ này dang có SỊT thay dổi.

Thứ nhai, việc sử dụng mội bàng ciia xóm giềng đẻ tổ chức tang lẽ hiện nay 
rat hạn ché. Điểu này được Ihê hiộn qua kcl quả cùa gói câu hỏi sau dây:

1 Ngô Văn Giá. Sđtl, ir. 80
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 ̂ ỉ, XBảng 3: Sử dụng mặt hăng nhà hảng xóm dê tô chức đám tang

STT
Gia đình có dám tang ông (hà) có sử dụng mặt 
hăng cùa hàng xổm dể tổ chức tang lễ không?

Số ngưòi 
lựa chọn

Tỷ lệ
(%)

1 Thường xuyên 28 58

2 ít khi 1 1 23

3 Không bao giờ 7 19

Nhu vậy, chi còn 58% số gia dinh ờ xã Phú Thị thưòmg xuyên sử dụng nật 
băng của hàng xóm dể tổ chức tang lễ. Vả theo sự khảo sát của chúng tôi, số hộ này 
thường nẳm ờ những thôn mà quá trình đô thị hóa chưa mạnh, diện lich đất ỉinh 
hoạt của các gia dinh còn lưomg dối nhiều. Trong khi đó, số hộ gia đình it kh và 
không bao giờ sử dụng mặt băng cùa hàng xóm lương ứng là 23% và 19%. Nhìng 
thôn dô thị hỏa mạnh mẽ như thôn Phú Thị (Phổ Sủi) thì việc sử dụng mặl băng cùa 
hàng xóm để tổ chức tang lễ là hét sức hạn chế. Có nhiều nguyên nhân dan tới hiện 
tuợng này. Trước hết, quá trình dô thị hóa dẫn tới sụ dan xen ngày một nhiêu các hộ 
gia dinh là người nhập cư, ít có quan hộ với tang chù. Bản thân hàng xóm cùng <hó 

có thể chủ dộng lên tiếng đề nghị tang chủ sử dụng phần đất cùa mình, lang chủ 
cùng có những ngần ngại nhất định. V ỉ vậy, lang lễ hầu như chì diễn ra trên phạm vi 
mặt băng gia dinh, ít khi diễn ra trên mặl băng của hàng xóm. Ngay cả việc kcn 
trống cho người mất củng hạn chế phần nào. Do tổ chức trong một không gian hẹp 
nên cho dủ các đám tang có mời đội kèn trống nhưng chủ ycu chi cừ nhạc vào ban 
ngày những khúc ngăn khi cỏ khách, họ cho dó là do không muôn làm ành hirimg 
đến hàng xóm. Mặt khác, ở xã Phú Thj ngày càng xuất hiện nhiều những gia dinh ly 
nông nhimg không ly hương, tức là chủ yểu buôn bán dịch vụ, luôn có ý thức kêng 
khem những điều không may mân. Đám lang cũng là diều họ rất rrmổn tránh, biêu 
này khiến cho cả tang chủ lẫn những ngirời hàng xóm đều không muôn làm piiển 
nhau. Bên cạnh đó, có một nguyên nhân quan trọng nữa là hiện nay. do sự phát triển 
cùa các dịch vụ tang lễ_nhiều dám tang ở Phú Thị dược tổ chức ở nhà lang lễ.

Bảng 4: Noi tô chức đám tang

STT
Dám (ang của gia dinh ting bà thưòng đưục (ổ 
chức ỏ' đâu?

Sổ người 
lựa chọn

Tỷ lệ 
<•/.)

1 Tại gia dinh 37 r

2 Tại nhà lang lc 9 2:
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lỏng léo hơn. Đây là sự biến đổi tất yếu của lính cộng đòng làng xã cùng với quá 
trình đỏ thị hóa. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong mức độ biến đổi của tính còng 
đồng làng xã tTong phong tục hôn nhân và tang ma dưởi tác động của đô thị hóa trên 
địa bàn 5 thôn của xã Phú Thị-

Thứ hai, trong quá trình đô thị hóa, giá trị cộng đồng làng xã đă bị giảm nhiều 
hiệu lực khi nó mâu thuẫn với tự do cá nhân. Nhưng khác với giá trị cộng đòng 
làng, chúng tôi nhận thấy rằng, giá tri cộng đồng gia đinh vẫn mang khả năng chi 
phối khá lớn. Chăng hạn, trong phong tục hôn nhân, ngoại trừ việc lựa chọn ->ạn 
đời, quy trình của hôn nhân vần giữ dược nểp cũ theo hướng gia đình có trích 
nhiệm đặc biệt trong ngày cưới cùa đôi trẻ, diều này thể hiện sụ gán bó giữa các 
thành viên trong cộng đồng thiêng liêng này. Tuy nhiên, sự chi phối của gia dinh 
đen hôn nhân không còn mang uy quyền tuyệt dối nừa. Xet thuần túy trên phU‘7ng 
diện con người, đây là sụ thay đổi phù hợp. Riềng đối với phong tục tang ma, trróc 
biến cố dau huồn, sợi dây licn kết giữa các thành viên trong gia đình càng chặt chẽ 

hơn, nương tựa lẫn nhau về mặt tình càm, nương tựa vào nhau để lo hậu sự :ho 
người qua dời. Tất cả điều này thể hiện một xu hướng hiện nay: con người dù ò môi 
trường, hoàn cảnh nào cũng khó tách khỏi một cộng đồng nhất dịnh. Gia đình là 
cộng đồng hẹp nhất mà mỗi cá nhân tồn tại, đo vậy đây sẽ là cộng đồng mang gia trj 
chi phối nhiều nhất các phong tục tập quán. .

Thứ ba, trong khi tính cộng đồng làng xã ngày càng có xu huớng mờ nhạt icm 
thì phong tục hôn nhân và tang ma ở xã Phú Thị đang được mở rộng sang mối quan 
hệ với các cộng đồng khác, đặc biệt là cộng đồng nghề nghiệp, bạn bò. Chinh quá 
trình dô th| hóa đã đưa con người nơi đây dang dần ra khỏi xã hội nông nghiệf cổ 
truyền, vươn tới những nghề nghiệp mới, làm việc ở những tỉnh thành khác mau 
trong cả nước...Vì vậy, cộng đồng chi phối phong tục hôn nhân và tang ma của bàn 
thân họ, gia đình họ giờ đây không chỉ ]à cộng đồng làng xã nữa.
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